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PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

................., ngày.... tháng.... năm........ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

____________ 

Vị trí dự tuyển(1):..................................................... 

Đơn vị dự tuyển(2):................................................... 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

Họ và tên:................................................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:............................ Nam(3)  Nữ  

Dân tộc:................................. Tôn giáo:................................................................... 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:............. Ngày cấp:............. Nơi cấp:....... 

Số điện thoại di động để báo tin:................................ Email:................................. 

Quê quán:................................................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):..................................................................................... 

Tình trạng sức khỏe:.................., Chiều cao:..................., Cân nặng:................. kg  

Thành phần bản thân hiện nay:................................................................................. 

Trình độ văn hóa:...................................................................................................... 

Trình độ chuyên môn:.............................................................................................. 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 

Mối quan 

hệ 

Họ và 

tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh,  

chức vụ, đơn vị công tác, học tập, 

nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức 

chính trị - xã hội........) 

    

    

    

 

 

(Dán ảnh                 

4 x 6) 
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III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Tên trường, 

cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào tạo 

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

        

        

        

        

        

        

        

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

  

  

  

  

  

  

  

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do:.................................................................................................... 

Miễn thi tin học do:......................................................................................................... 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, 

Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo 

tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục 

này). 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:.............................................................................................. 
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VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông 

báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển 

dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ 

quan tuyển dụng./. 

 

 NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; 

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 
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PHỤ LỤC 02: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN TẠI  KHOA CÔNG NGHỆ VÀ 

KỸ THUẬT TIÊN TIẾN 

(ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-ĐHVN ngày      /02/2026  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật) 

 

I. THÔNG TIN CÔNG VIỆC 

1. Chức danh công việc:           Giảng viên hạng 3 

2. Mã ngạch:                             V.07.01.03 

3. Đơn vị:                                  Khoa đào tạo 

4. Lãnh đạo quản lý trực tiếp:   Trưởng khoa, Giám đốc/ Đồng giám đốc 

Chương trình đào tạo. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Liệt kê các nhiệm vụ liên quan đến chức danh công việc 

Stt Nhiệm vụ Yêu cầu 

1 Giảng dạy 

 - Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo 

dục, nội dung, chương trình, phương pháp 

giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh 

giá, vị trí và yêu cầu của môn học được 

phân công đảm nhiệm. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương 

môn học, bài giảng và thiết bị học liệu cần 

thiết phục vụ cho giảng dạy. 

- Giảng dạy các môn học trong chương trình 

đã được Trường ĐHVN ban hành. 

- Hoàn thành định mức giờ giảng dạy theo 

quy định. 

- Tham gia xây dựng, phát triển chương 

trình đào tạo, cải tiến nội dung và phương 

pháp giảng dạy. 

- Hiểu biết và nắm được Luật 

Giáo dục; Luật Giáo dục Đại 

học, Luật nhà giáo.  

- Xây dựng và thực hiện tốt 

đề cương, bài giảng môn học 

phục vụ cho giảng dạy. 

- Giảng dạy được đa số các 

môn học trong chương trình. 

- Hoàn thành định mức giờ 

giảng dạy, hướng dẫn luận 

văn, luận án, báo cáo thực tập 

theo quy định. 

- Thực hiện công tác tư vấn 

người học tại Chương trình 

tối thiểu 8h/ tuần. 

2 Nghiên cứu khoa học 

 - Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học. 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để 

phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương 

pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn 

học. 

- Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, 

hội thảo khoa học, công bố trong nước và 

quốc tế trên các tạp chí chuyên ngành có uy 

tín. 

- Tham gia xây dựng sản 

phẩm khoa học, chương trình, 

đề án, dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học theo yêu cấu 

công việc. 

3 Các hoạt động khác 

 - Điều phối chương trình: Tham gia tích cực 

hoạt động điều phối khi được phân công. 

- Được đánh giá tham gia tích 

cực các hoạt động khi được 
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- Hoạt động đoàn thể: Tham gia tích cực các 

hoạt động do Công đoàn và đơn vị tổ chức 

phân công. 

- Đóng góp cho sự phát triển 

của Trường Đại học Việt 

Nhật 

 

III. MỐI QUAN HỆ 

Ghi rõ quan hệ phối hợp với cá nhân khác trong đơn vị, với cá nhân – bộ phận/đơn 

vị khác theo các nhiệm vụ ở mục II. 

Stt Cá nhân – bộ phận/ đơn vị Nội dung 

1 Trưởng Khoa Báo cáo trực tiếp/ thông qua Giám 

đốc, Đồng Giám đốc Chương trình 

2 Giám đốc/ Đồng giám đốc Chương 

trình 

Báo cáo trực tiếp 

3 Các phòng chức năng/ Chương trình Phối hợp công việc, trao đổi thông 

tin 

4 Các giảng viên, nhà khoa học trong và 

ngoài ĐHQGHN 

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi 

thông tin 

 

IV. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 

Đơn vị đề xuất cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đánh giá của Trường 

Stt Tiêu chí Đánh giá 

1 Kết quả thực hiện các công việc giảng 

dạy, nghiên cứu 

Đánh giá của Trưởng khoa, của 

Giám đốc/ Đồng Giám đốc 

Chương trình 2 Ý thức, đóng góp xây dựng văn hóa 

đơn vị 

3 Kỷ luật lao động, nội quy làm việc, 

công tác phối hợp trong Trường 

Đánh giá của Ban Giám hiệu 

 

V. TIÊU CHUẨN CHUNG CÔNG VIỆC 

Đơn vị đề xuất cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đánh giá của Trường 

Stt Loại yêu cầu Tiêu chuẩn 

1 Trình độ đào tạo Có học vị Tiến sỹ các ngành có liên quan đến các ngành: 

Cơ học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Toán 

ứng dung, Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Tự động 

hóa,… 

2 Trình độ ngoại 

ngữ, tin học  

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng 

thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

3 Yêu cầu khác về 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên đại học trước khi bổ nhiệm ngạch viên 

chức.  

4 Kinh nghiệm, 

năng lực nghiên 

cứu 

-Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến: Cơ học, 

Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Toán ứng dung, 

Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Tự động hóa,… 

- Năng lực nghiên cứu: Là tác giả chính của ít nhất 02 bài 
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được đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS. 

5 Phẩm chất Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu 

được áp lực công việc. 

6 Thể chất/ Sức 

khỏe 

Có xác nhận đủ điều kiện sức khỏe làm việc của cơ quan 

y tế có thẩm quyền (xác nhận trong 06 tháng gần nhất). 
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PHỤ LỤC 03: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN TẠI KHOA KHOA HỌC XÃ 

HỘI LIÊN NGÀNH  

(ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-ĐHVN ngày      /02/2026  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật) 

 

I. THÔNG TIN CÔNG VIỆC 

1. Chức danh công việc:           Giảng viên hạng 3 

2. Mã ngạch:                             V.07.01.03 

3. Đơn vị:                                  Khoa đào tạo 

4. Lãnh đạo quản lý trực tiếp:  Trưởng  khoa, Giám đốc/ Đồng giám đốc 

Chương trình đào tạo.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Liệt kê các nhiệm vụ liên quan đến chức danh công việc 

Stt Nhiệm vụ Yêu cầu 

1 Giảng dạy 

 - Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo 

dục, nội dung, chương trình, phương pháp 

giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh 

giá, vị trí và yêu cầu của môn học được 

phân công đảm nhiệm. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương 

môn học, bài giảng và thiết bị học liệu cần 

thiết phục vụ cho giảng dạy. 

- Giảng dạy các môn học trong chương trình 

đã được Trường ĐHVN ban hành. 

- Hoàn thành định mức giờ giảng dạy theo 

quy định. 

- Tham gia xây dựng, phát triển chương 

trình đào tạo, cải tiến nội dung và phương 

pháp giảng dạy. 

- Hiểu biết và nắm được Luật 

Giáo dục; Luật Giáo dục Đại 

học, Luật Nhà giáo. 

- Xây dựng và thực hiện tốt 

đề cương, bài giảng môn học 

phục vụ cho giảng dạy. 

- Giảng dạy được đa số các 

môn học trong chương trình. 

- Hoàn thành định mức giờ 

giảng dạy, hướng dẫn luận 

văn, luận án, báo cáo thực tập 

theo quy định. 

- Thực hiện công tác tư vấn 

người học tại Chương trình 

tối thiểu 8h/ tuần. 

2 Nghiên cứu khoa học 

 - Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học. 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để 

phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương 

pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn 

học. 

- Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, 

hội thảo khoa học, công bố trong nước và 

quốc tế trên các tạp chí chuyên ngành có uy 

tín. 

- Tham gia xây dựng sản 

phẩm khoa học, chương trình, 

đề án, dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học theo yêu cấu 

công việc. 

3 Các hoạt động khác 

 - Điều phối chương trình: Tham gia tích cực 

hoạt động điều phối khi được phân công. 

- Được đánh giá tham gia tích 

cực các hoạt động khi được 
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- Hoạt động đoàn thể: Tham gia tích cực các 

hoạt động do Công đoàn và đơn vị tổ chức 

phân công. 

- Đóng góp cho sự phát triển 

của Trường Đại học Việt 

Nhật 

 

III. MỐI QUAN HỆ 

Ghi rõ quan hệ phối hợp với cá nhân khác trong đơn vị, với cá nhân – bộ phận/đơn 

vị khác theo các nhiệm vụ ở mục II. 

Stt Cá nhân – bộ phận/ đơn vị Nội dung 

1 Trưởng khoa Báo cáo trực tiếp/ thông qua Giám 

đốc, Đồng Giám đốc Chương trình 

2 Giám đốc/ Đồng giám đốc Chương 

trình 

Báo cáo trực tiếp 

3 Các phòng chức năng/ Chương trình Phối hợp công việc, trao đổi thông 

tin 

4 Các giảng viên, nhà khoa học trong và 

ngoài ĐHQGHN 

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi 

thông tin 

 

IV. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 

Đơn vị đề xuất cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đánh giá của Trường 

Stt Tiêu chí Đánh giá 

1 Kết quả thực hiện các công việc giảng 

dạy, nghiên cứu 

Đánh giá của Trưởng khoa, của 

Giám đốc/ Đồng Giám đốc 

Chương trình 2 Ý thức, đóng góp xây dựng văn hóa 

đơn vị 

3 Kỷ luật lao động, nội quy làm việc, 

công tác phối hợp trong Trường 

Đánh giá của Ban Giám hiệu 

 

V. TIÊU CHUẨN CHUNG CÔNG VIỆC 

Đơn vị đề xuất cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đánh giá của Trường 

Stt Loại yêu cầu Tiêu chuẩn 

1 Trình độ đào tạo Có học vị tiến sỹ, hoặc là thạc sĩ và tốt nghiệp đại học 

loại giỏi trở lên các ngành ngôn ngữ hoặc văn hóa Nhật 

Bản và cam kết có bằng tiến sĩ trong thời gian 03 năm 

(36 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.   

2 Trình độ ngoại 

ngữ, tin học  

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng 

thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

3 Yêu cầu khác về 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp 

Có chứng chỉ bồi dương tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên.  

4 Kinh nghiệm, 

năng lực nghiên 

cứu 

-Kinh nghiệm giảng dạy: Có ít nhất 01 năm giảng dạy 

tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, kinh tế phát triển, kinh tế 

quốc tế, quản trị,… 

- Có ít nhất 01 năm nghiên cứu, học tập hoặc làm việc tại 

Nhật Bản đối với các lĩnh vực tiếng Nhật hoặc văn hóa 

Nhật Bản.  
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- Năng lực nghiên cứu: Là tác giả chính của ít nhất 02 bài 

báo được đăng trên tạp chí trong nước có uy tín được Hội 

đồng giáo sư ngành – liên ngành công nhận hoặc trên tạp 

chí quốc tế (được Trường chấp nhận) trong ngành ngôn 

ngữ, văn hóa Nhật Bản, kinh tế quốc tế, kinh tế phát 

triển,…  

5 Phẩm chất Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu 

được áp lực công việc. 

6 Thể chất/ Sức 

khỏe 

Có xác nhận đủ điều kiện sức khỏe làm việc của cơ quan 

y tế có thẩm quyền (xác nhận trong 06 tháng gần nhất). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


